	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 320/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 31  tháng 01  năm  2007


QUYẾT ĐỊNH
Về việc duyệt dự toán kinh phí chi trả phụ cấp ưu đãi nghề theo Quyết định 
số 132/2006/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 64/2006/TTLT-BNN-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2006 của liên bộ: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành Kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều;
Căn cứ Thông tư số 02/2005/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn thực hiện cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư số 89/2005/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung;

Xét đề nghị của liên ngành: Sở Tài chính, Sở Nội vụ tại Tờ trình Liên ngành số 31/TTr-LN ngày 19 tháng 01 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Phê duyệt dự toán kinh phí chi trả phụ cấp ưu đãi nghề theo Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ đối với Chi cục Kiểm lâm và Chi Cục thú y tỉnh, số tiền : 2.536.638.000 đồng (Hai tỷ năm trăm ba mươi sáu triệu sáu trăm ba mươi tám nghìn đồng chẵn). Trong đó:

- Chi Cục Kiểm lâm tỉnh: 2.392.859.000 đồng (có phụ lục chi tiết 02 trang kèm theo) 
- Chi Cục Thú y tỉnh: 143.743.000 đồng (có phụ lục chi tiết 01 trang kèm theo)
Điều 2. Nguồn kinh phí: sử dụng nguồn kinh phí đã được giao và bổ sung từ nguồn cải cách tiền lương năm 2006, số tiền: 2.536.638.000 đồng . Cụ thể:

- Các khoản giảm trừ: 715.744.000 đồng, trong đó: 

+ Nguồn kinh phí đã giao trong dự toán quý IV năm 2004, năm 2005 và năm 2006 của Chi Cục Kiểm lâm tỉnh, số tiền: 700.650.000 đồng.

+ Nguồn thu sự nghiệp năm 2006 của Chi Cục Thú y tỉnh; 15.094.000 đồng.

- bổ sung từ nguồn kinh phí cải cách tiền lương năm 2006: 1.820.894.000 đồng, trong đó: 
+ Chi Cục Kiểm lâm tỉnh:       1.692.245.000 đồng.
+ Chi Cục Thú y tỉnh:                128.649.000 đồng.

- Phân nhóm mục chi và hạch toán kinh phí:

+ Phân theo nhóm chi: Nhóm I – Chi thanh toán cá nhân.

+ Hạch toán và quyết toán kinh phí:  Hạch toán và quyết toán kinh phí vào niên độ ngân sách năm 2006.
Điều 3. Chi Cục Kiểm lâm, Chi Cục Thú y có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, chi trả kịp thời cho các đối tượng được hưởng, đảm bảo đúng chế độ chính sách hiện hành và thanh quyết toán theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở: Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi Cục trưởng Chi Cục Kiểm lâm, Thú y và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ;

- HĐND tỉnh ;

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 4;

- Lưu: VT, KTTH, Huy Anh 20b.
	TM. UỶ BAN NHAN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hoàng Chí Thức


BIỂU TỔNG HỢP 

Dự toán phụ cấp ưu đãi nghề theo Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ 

Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La

(Kèm theo Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La)


	TT
	Địa bàn
	Tổng nhu cầu
	Trong đó
	Số tiền đã chi trả
	Trong đó
	Số còn phải chi trả

	
	
	
	Quý IV/2004
	Năm 2005
	Năm 2006
	
	Quý IV/2004
	Năm

2005
	Năm 2006
	

	1
	2
	3=4+5+6
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=3-7

	 I
	PHỤ CẤP KIỂM LÂM VIÊN XÃ
	2.069.698
	203.091
	837.247
	1.029.359
	700.650
	79.050
	310.800
	310.800
	1.369.048

	1
	Hạt Kiểm lâm Thị xã
	85.481
	8.590
	34.488
	42.404
	14.850
	1.650
	6.600
	6.600
	70.631

	2
	Hạt Kiểm lâm Thuận Châu
	184.146
	19.090
	74.033
	91.024
	50.550
	6.150
	22.200
	22.200
	133.596

	3
	Hạt Kiểm lâm Quỳnh Nhai
	130.013
	11.628
	53.099
	65.286
	45.600
	4.800
	20.400
	20.400
	84.413

	4
	Hạt Kiểm lâm Mường La
	130.950
	14.071
	52.424
	64.456
	43.200
	4.800
	19.200
	19.200
	87.750

	5
	Hạt Kiểm lâm Mai Sơn
	178.066
	17.085
	72.204
	88.776
	47.250
	5.250
	21.000
	21.000
	130.816

	6
	Hạt Kiểm lâm Sông Mã
	153.401
	16.142
	61.565
	75.695
	46.350
	5.550
	20.400
	20.400
	107.051

	7
	Hạt Kiểm lâm Yên Châu
	189.865
	18.236
	76.981
	94.649
	45.900
	5.100
	20.400
	20.400
	143.965

	8
	Hạt Kiểm lâm Mộc Châu
	218.046
	20.750
	88.493
	108.803
	58.050
	6.450
	25.800
	25.800
	159.996

	9
	Hạt Kiểm lâm Phù Yên
	155.055
	14.842
	62.899
	77.315
	39.150
	4.350
	17.400
	17.400
	115.905

	10
	Hạt Kiểm lâm Bắc Yên
	86.572
	8.359
	35.081
	43.133
	33.750
	3.750
	15.000
	15.000
	52.822

	11
	Hạt Kiểm lâm Copia
	124.123
	13.759
	49.502
	60.863
	60.600
	7.800
	26.400
	26.400
	63.523

	12
	Hạt Kiểm lâm Sốp Cộp
	123.850
	11.487
	50.398
	61.965
	75.000
	7.800
	33.600
	33.600
	48.850

	13
	Hạt Kiểm lâm Xuân Nha
	152.152
	14.305
	61.828
	76.019
	70.200
	7.800
	31.200
	31.200
	81.952

	14
	Hạt Kiểm lâm Tà Xùa
	157.977
	14.751
	64.251
	78.975
	70.200
	7.800
	31.200
	31.200
	87.777

	II
	PHỤ CẤP TẠI CÁC HẠT KIỂM LÂM
	291.193
	
	 
	291.193
	
	
	
	
	291.193

	1
	Đội Kểm lâm cơ động
	14.580
	
	
	14.580
	
	
	
	
	14.580

	2
	Hạt KM45, lâm viên, khủa
	35.472
	
	
	35.472
	
	
	
	
	35.472

	3
	Hạt Kiểm lâm Thị xã 
	24.678
	
	
	24.678
	
	
	
	
	24.678

	4
	Hạt Kiểm lâm Thuận Châu
	15.354
	
	
	15.354
	
	
	
	
	15.354

	5
	Hạt Kiểm lâm Quỳnh Nhai
	18.546
	
	
	18.546
	
	
	
	
	18.546

	6
	Hạt Kiểm lâm Mường La
	14.502
	
	
	14.502
	
	
	
	
	14.502

	7
	Hạt Kiểm lâm Mai Sơn
	18.954
	
	
	18.954
	
	
	
	
	18.954

	8
	Hạt Kiểm lâm Sông Mã
	11.088
	
	
	11.088
	
	
	
	
	11.088

	9
	Hạt Kiểm lâm Yên Châu
	15.816
	
	
	15.816
	
	
	
	
	15.816

	10
	Hạt Kiểm lâm Mộc Châu
	23.532
	
	
	23.532
	
	
	
	
	23.532

	11
	Hạt Kiểm lâm Phù Yên
	25.266
	
	
	25.266
	
	
	
	
	25.266

	12
	Hạt Kiểm lâm Bắc Yên
	13.788
	
	
	13.788
	
	
	
	
	13.788

	13
	Hạt Kiểm lâm Copia
	15.422
	
	
	15.422
	
	
	
	
	15.422

	14
	Hạt Kiểm lâm Sốp Cộp
	13.308
	
	
	13.308
	
	
	
	
	13.308

	15
	Hạt Kiểm lâm Xuân Nha
	16.242
	
	
	16.242
	
	
	
	
	16.242

	16
	Hạt Kiểm lâm Tà Xùa
	14.645
	
	
	14.645
	
	
	
	
	14.645

	III
	VĂN PHÒNG CHI CỤC
	32.004
	
	
	32.004
	
	
	
	
	32.004

	
	Văn phòng Chi Cục
	32.004
	
	
	32.004
	
	
	
	
	32.004

	
	        Tổng cộng (I + II + III)
	2.392.895
	203.091
	837.247
	1.352.556
	700.650
	79.050
	310.800
	310.800
	1.692.245


Số tiền bằng chữ: Một tỷ sáu trăm chín mươi hai triệu hai trăm bốn mươi năm ngàn đồng.

BIỂU TỔNG HỢP

Dự toán phụ cấp ưu đãi nghề theo Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ 
Đơn vị: Chi Cục Thú y tỉnh Sơn La

(Kèm theo Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2007 
của UBND tỉnh Sơn La)

ĐVT: 1.000đ
	TT
	Địa bàn
	Tổng nhu cầu
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Mức lương theo NĐ 118/CP
	Mức lương theo NĐ 94/CP
	

	1
	2
	3 = 4+5+6
	4
	5
	6

	I
	Văn phòng Chi cục
	10.723
	4.691
	6.032
	

	II
	Các trạm thú y
	117.926
	51.593
	66.334
	

	1
	Thị xã
	12.773
	5.588
	7.185
	

	2
	Thuận Châu
	11.702
	5.120
	6.583
	

	3
	Quỳnh Nhai
	6.144
	2.688
	3.456
	

	4
	Mường La
	9.466
	4.141
	5.324
	

	5
	Mai Sơn
	12.379
	5.416
	6.963
	

	6
	Sông Mã
	9.331
	4.082
	5.249
	

	7
	Yên Châu
	12.691
	5.552
	7.139
	

	8
	Mộc Châu
	13.075
	5.720
	7.355
	

	9
	Phù Yên
	16.589
	7.258
	9.331
	

	10
	Bắc Yên
	8.208
	3.591
	4.617
	

	11
	Sốp Cộp
	5.568
	2.436
	3.132
	

	III
	Hợp đồng dài hạn
	15.094
	6.603
	8.490
	

	1
	Văn phòng 
	4.505
	1.971
	2.534
	

	 2
	Thị xã
	893
	391
	502
	

	3
	Thuận Châu
	1.181
	517
	664
	

	4
	Quỳnh Nhai
	1.277
	559
	718
	

	5
	Mường La
	893
	391
	502
	

	6
	Mai Sơn
	893
	391
	502
	

	7
	Sông Mã
	1.786
	781
	1.004
	

	8
	Yên Châu
	893
	391
	502
	

	9
	Mộc Châu
	893
	391
	502
	

	10
	Sốp Cộp
	1.882
	823
	1.058
	

	
	Tổng cộng
	143.743
	62.888
	80.856
	


 Số tiền bằng chữ: Một trăm bốn mươi ba triệu bảy trăm bốn mươi ba ngàn đồng./.
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